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I TRÚNG TUYỂN: 16 TRƯỜNG HỢP

1 Nguyễn Duy Thiện Nam 24/11/1996 Kinh

Thôn Bùi Xá, 

xã Độc Lập, 

huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái 

Bình

187 Huỳnh Công Giản, 

khu phố 7, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Kỹ thuật phần 

mềm

Đại học Công 

nghiệp TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

bậc 3

Kỹ sư kỹ 

thuật phần 

mềm

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

Thư viện tỉnh 

Tây Ninh

Công nghệ thông tin 

hạng III
V.11.06.14 80.5 80.5

2 Nguyễn Sang Giàu Nam 12/3/2001 Kinh Tây Ninh

Ấp Thạnh Thọ, xã 

Thạnh Bình, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Quản lý văn 

hoá

Trường Đại học 

Văn hoá TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

B1 (khung 

Châu Âu)

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Di sản viên 

hạng III

Bảo tàng tỉnh 

Tây Ninh
Di sản viên hạng III V.10.05.17 95 95

3 Nguyễn Công Thành Nam 11/7/1985 Kinh Long An

Ấp Ninh Thuận, xã 

Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Sư phạm Lịch 

sử - Giáo dục 

Quốc phòng

Trường Đại học 

Sư phạm TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Di sản viên 

hạng III

Bảo tàng tỉnh 

Tây Ninh
Di sản viên hạng III V.10.05.17 94 94

4 Nguyễn Minh Tuyền Nữ 09/02/1983 Kinh

Hiệp Long, 

Hiệp Tân, Hoà 

Thành, Tây 

Ninh

Số 13, hẻm 12 Châu 

Văn Liêm, thị xã Hoà 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Kế toán

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

Chứng chỉ B - 

Tiếng Anh

Chứng chỉ 

Tin học văn 

phòng trình 

độ B

Kế toán viên
Bảo tàng tỉnh 

Tây Ninh
Kế toán viên 06.031 67 67

5 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 21/11/1998 Kinh

Thị xã Hoà 

Thành, Tây 

Ninh

Tổ 29, X5, số nhà 32, 

hẻm 17, đường Thượng 

Thâu Thanh, Long 

Trung, Long Thành 

Trung, Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại 

học

Quản lý nhà 

nước

Học viện Hành 

chính quốc gia

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

bậc 3

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy

Bảo tàng tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 95.5 95.5

6 Nguyễn Thị Oanh Nữ 20/7/1985 Kinh

Xã Thanh Mai, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

253A, Trịnh Phong 

Đáng, xã Trường Hoà, 

thị xã Hoà Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Đại 

học
Kế toán

Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Kế toán viên

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh Tây 

Ninh

Kế toán viên 06.031 94 94
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7 Châu Hiếu Liêm Nam 09/9/1995 Kinh Tây Ninh

422 Quốc lộ 22B ấp 

Sân Bay, xã Tân 

Phong, Tân Biên, Tây 

Ninh

Đại 

học

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trường Đại học 

Hoa Sen 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 92.5 92.5

8 Lê Thị Kim Ngân Nữ 07/6/1999 Kinh
Chơn Thành, 

Bình Phước

Tổ 9, khu phố 3, 

phường 4, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học

Việt Nam học, 

chuyên ngành 

Hướng dẫn du 

lịch

Trường Đại học 

Văn hoá TP.HCM

Bằng tốt 

nghiệp chuyên 

môn chuẩn 

đầu ra ngoại 

ngữ Tiếng 

Anh - Toeic 

800

Chứng nhận 

đạt yêu cầu 

kỳ thi học 

phần tin học 

cơ bản

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 100 100

9 Phạm Thị Ngọc Thanh Nữ 16/8/2000 Kinh Tây Ninh

Ấp Suối Ông Đình, xã 

Trà Vong, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trường Đại học 

Văn Hiến

Bằng tốt 

nghiệp chuyên 

môn chuẩn 

đầu ra ngoại 

ngữ Tiếng 

Anh - Bậc 3

Chứng chỉ 

quốc tế tin 

học văn 

phòng 

Microsoft 

Office 

Specialist 

(MOS)

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 95 95

10 Võ Minh Tiến Nam 20/11/1998 Kinh
Gò Dầu, Tây 

Ninh

Khu phố 4, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật kinh tế

Trường Đại học 

Công nghệ 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

B1 (khung 

Châu Âu)

Chứng nhận 

Tin học ứng 

dụng Cơ bản

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 89.5 89.5

11 Nguyễn Ngọc Mai Trâm Nữ 12/3/2000 Kinh Tây Ninh

Số 03, hẻm 12, đường 

30/4, khu phố 4, 

phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học

Quản trị kinh 

doanh, chuyên 

ngành Quản trị 

nhân sự

Trường Đại học 

Văn Hiến

Bằng tốt 

nghiệp đạt 

chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ 

Tiếng Anh 

trình độ bậc 

3/6

Chứng chỉ 

quốc tế tin 

học văn 

phòng 

Microsoft 

Office 

Specialist 

(MOS)

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 91 91

12 Lưu Ngọc Nữ Nữ 05/10/1986 Kinh Tây Ninh

Tổ 5, hẻm 02, đường 

Ngô Gia Tự, khu phố 

1, phường 2, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học
Luật  

Đại học Luật 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Lưu trữ viên

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Lưu trữ viên V.01.02.02 84 84

Có chứng 

chỉ Trung 

cấp ngành 

Văn thư lưu 

trữ

13 Phạm Thị Trúc Mai Nữ 10/8/1988 Kinh
Mộc Hoá, Long 

An

Số 49, Trường Chinh, 

khu phố Hiệp Thạnh, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Kế toán

Trường Đại học 

Sài Gòn

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Chuyên viên về 

thủ quỹ

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 91.5 91.5
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14 Lâm Nguyễn Thuỳ Dung Nữ 08/11/1988 Kinh

Xã Trí Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Ấp Bình Hoà, xã Thái 

Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

Bậc 3

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 67.5 67.5

15 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 05/11/1999 Kinh

Phường Hoài 

Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Số 72 khu phố Ninh 

Lộc, phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Huấn luyện thể 

thao

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

bậc 3

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Huấn luyện 

viên hạng III

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Huấn luyện viên 

hạng III
V.10.01.03 90 90

16 Lê Châu Pha Nữ 11/6/1994 Kinh Long An

Hẻm tổ 15, Tân Phước, 

Tân Bình, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Trung cấp 

Y tế Tây Ninh

Chức danh 

nghề nghiệp 

không yêu cầu

Chức danh 

nghề nghiệp 

không yêu cầu

Y sĩ hạng IV

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 78.5 78.5

II KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 12 TRƯỜNG HỢP

1 Nguyễn Như Thuỷ Nữ 01/01/1992 Kinh
Hoà Thành, Tây 

Ninh

46 đường số 27, khu 

phố 1, thị trấn Dương 

Minh Châu, huyện 

Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật

Trường Đại học 

Trà Vinh

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

thực hành 

trình độ B

Chứng chỉ tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy

Bảo tàng tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 91.5 91.5

2 Trần Nguyễn Lê Vy Nữ 26/8/1994 Kinh
Gò Dầu, Tây 

Ninh

79 hẻm 15 đường Lạc 

Long Quân, khu phố 4, 

phường 4, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học
Kế toán

Trường Đại học 

Sài Gòn

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Kế toán viên

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh Tây 

Ninh

Kế toán viên 06.031
Vắng dự 

vấn đáp

3 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 10/9/1996 Kinh Tây Ninh

165 Ấp Xóm Mới 2, 

Trí Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh

Đại 

học

Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

B1 (khung 

Châu Âu)

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 36 36

4 Trần Nguyễn Tuấn Ngọc Nam 23/3/1996 Kinh

Xã Long Hựu 

Đông, huyện 

Cần Đước, tỉnh 

Long An

Số 42, đường Nguyễn 

Trãi, khu phố 7, 

phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học
Luật

Trường Đại học 

Luật TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 15 15

5 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20/11/1986 Kinh Hà Nội

Khu phố 4, thị trấn 

Dương Minh Châu, 

huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật học

Trường Đại học 

Luật TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - B

Chứng chỉ 

Tin học Ứng 

dụng trình độ 

A

Xúc tiến 

thương mại và 

đầu tư hạng III

Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003

Vắng dự 

vấn đáp
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6 Đặng Quốc Bảo Nam 20/8/1997 Kinh

Ấp Gò Nổi, xã 

Ninh Điền, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

351, Ấp Gò Nổi, xã 

Ninh Điền, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật

Trường Đại học 

Trà Vinh

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

thực hành 

trình độ B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 43.5 2.5 46

7
Nguyễn Ngọc Thanh 

Tuyền
Nữ 03/9/1998 Kinh

Xã Suối Đá, 

huyện Dương 

Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Số nhà 122, ấp Phước 

Lợi 1, xã Suối Đá, 

huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Quản lý nhà 

nước

Học viện Cán bộ 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

bậc 3

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 57 57

8 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 22/3/1993 Kinh
Dương Minh 

Châu, Tây Ninh

Khu phố Ninh Hoà, 

Ninh Thạnh, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học

Tài chính ngân 

hàng

Đại học Công 

nghiệp thực phẩm 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ C

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Chuyên viên về 

thủ quỹ

 Trung tâm 

Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003

Vắng dự 

vấn đáp

9 Lý Minh Thư Nữ 25/8/2002 Kinh
Càng Long, Trà 

Vinh

Số 746, đường 781, ấp 

Suối Muồn, xã Thái 

Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật

Trường Đại học 

Trà Vinh

Bằng tốt 

nghiệp chuyên 

môn chuẩn 

đầu ra ngoại 

ngữ Tiếng 

Anh trình độ 

bậc 3 (B1)

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 55.5 55.5

10 Nguyễn Triễn Nam 18/01/1997 Kinh

Phường Hoài 

Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

36 đường 27 Bời Lời, 

khu phố Ninh An, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Luật kinh tế

Trường Đại học 

Mở Hà Nội

Chứng chỉ 

Anh văn trình 

độ B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003 49.5 49.5

11 Huỳnh Đăng Khoa Nam 08/02/2000 Hoa Trung Quốc

Số 23, hẻm 1, đường 

Phan Chu Trinh, khu 

phố 2, phường 1, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học

Huấn luyện thể 

thao

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

(khung Châu 

Âu)

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Huấn luyện 

viên hạng III

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Huấn luyện viên 

hạng III
V.10.01.03 0 5 5

12 Lang Thị Thảo Vân Nữ 09/02/2001 Thái

Xóm Đồng 

Chiềng, xã 

Đồng Hợp, 

huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ 

An

Số 5 hẻm 43, Phạm 

Hùng, phường Long 

Thành Trung, Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại 

học

Huấn luyện thể 

thao

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

TP.HCM

Chứng chỉ 

Tiếng Anh - 

A2

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Huấn luyện 

viên hạng III

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao 

tỉnh Tây Ninh

Huấn luyện viên 

hạng III
V.10.01.03 67.3 5 72.3
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